
HỌ & TÊN MSSV KHOA Điểm
Vào vòng 

tiếp theo

1 Trần Lê Khang 1957012105 Ngoại ngữ

2 Tôn Võ Yến Nhi 1957010202 Ngoại ngữ

3 Nguyễn Quốc Vụ 1957012303 Ngoại ngữ

4 Nguyễn Thị Phương Thảo 1854100070 KT-KT

5 Đỗ Nguyễn Tuyết Nhi 1854100053 KT-KT

6 Phan Thị Hương Giang 1854100018 KT-KT

7 Nguyễn Cao Khuyên 1954082030 QTKD

8 Huỳnh Thị Kim Thu 1854020167 KT-QLC

9 Nguyễn Thanh Tân 1954010171 QTKD

10 Nguyễn Đăng Quốc Anh 1853010004 CNSH

11 Lê Thanh Hoàng 1954112029 QTKD

12 Đỗ Quốc Đạt 1754062009 ĐTĐB

13 Nguyễn Vũ Anh Đức 1754010060 ĐTĐB

14 Bùi Thị Thúy Duyên 1754060030 ĐTĐB

(Đính kèm thông báo số             /CTSV, ngày       tháng 07 năm 2021)

TT

TEAM 6
SẢN PHẨM NƯỚC RỬA TAY LÀM TỪ 

VỎ TRÁI CÂY - FRESHLY
ĐẠT X

TEAM 3
TrueExam – Chuyển đổi số cho việc làm 

bài kiểm tra

KHÔNG 

ĐẠT

TEAM 4
DỰ ÁN SẢN PHẨM CAFE – BÍ ĐAO 

BIFE

KHÔNG 

ĐẠT
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ

TEAM 1 GRAMZ ĐẠT X

ĐỘI

THÀNH VIÊN NHÓM

TÊN DỰ ÁN
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15 Phan Hạnh Nguyên 1754010199 ĐTĐB

16 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 1754010375 ĐTĐB

17 Huỳnh Thị Kim Ngân 1754080057 ĐTĐB

18 Bùi Đức Thắng 1754040179 ĐTĐB

19 Mai Nguyễn Xuân Kiều 1954052044 CNTT

20 Trần Thị Ngọc Bích 1954052007 CNTT

21 Đinh Thục Thanh 1954052086 CNTT

22 Nguyễn Thanh Ân 1854080005 QTKD

23 Huỳnh Thị Kim Yến 1854080142 QTKD

24 Tô Ngọc Trân 1854080120 QTKD

25 Nguyễn Bích Phương 1854080078 QTKD

26 Ngô Thị Kim Yến 1854080143 QTKD

27 Trần Thị Ngọc Bích 1854080008 QTKD

28 Nguyễn Kim Phượng 1854080081 QTKD

29 Trần Triết Học 1951022039 XD

30 Nguyễn Thị Thu Uyên 1854040369 KT-KT

31 Nguyễn Trường Vũ 1951012151 CNTT

32 Đỗ Bùi Nguyệt Minh 1954082041 QTKD

33 Vũ Trần Ngọc Hân 1954112025 QTKD

34 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 1954082024 QTKD

35 Đặng Thị Thuỳ Nhung 1954012238 ĐTĐB

TEAM 12
Nghiên cứu kinh doanh các dòng sản 

phẩm từ thanh long đỏ
ĐẠT X

TEAM 10
BUS SAFE - Giải pháp cho chuyến xe 

buýt an toàn
ĐẠT X

TEAM 11
ỨNG DỤNG HỖ TRỢ THIẾT KẾ 

TRANG PHỤC
ĐẠT X

TEAM 8 Ngôi nhà thú cưng - PETHOUSE ĐẠT X

TEAM 9
Xà phòng Handmade - Món quà từ thiên 

nhiên
ĐẠT X

TEAM 7
Dự án sản xuất và kinh doanh các sản 

phẩm từ cà phê Robusta
ĐẠT X
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36 Nguyễn Hồ Thủy Tiên 1954112086 QTKD

37 Lê Tiến Hoàng 1954112030 QTKD

38 Mai Hoài Phương 1954112064 QTKD

39 Trần Hồng Anh Thư 1954112085 QTKD

40 Tăng Hải Ân 1954110006 QTKD

41 Võ Ngô Văn Tiền 1851010134 CNTT

42 Đỗ Hoàng Kiên 1851050068 CNTT

43 Nguyễn Thị Hồng Nhật 1951052145 CNTT

44 Trần Minh Vương 1851050191 CNTT

45 Nguyễn Huy Trọng 1851050160 CNTT

46 Hồ Sỹ Quang Trung 1951052217 CNTT

47 Lê Gia Bảo 1951052014 CNTT

48 Bùi Minh Trong 1951052216 CNTT

49 Đặng Minh Triều 1951052212 CNTT

50 Lưu Nhật Lệ 1754080044 CNTT

51 Trần Thị Hải Hậu 1754030076 Luật

52 Phù Dung Thu Trang 2054012326 QTKD

53 Nguyễn Cao Ngân 1911547990 QTKD

54 Nguyễn Lưu Thảo Nguyên 1911548722 QTKD

55 Nguyễn Minh Quân 1971154867 QTKD

TEAM 19
Dịch vụ đặt hướng dẫn viên du lịch qua 

ứng dụng công nghệ
ĐẠT X

TEAM 18
COUP-Website hỗ trợ cộng đồng khởi 

nghiệp
ĐẠT

TEAM 14 BÁNH CỐM GẠO
KHÔNG 

ĐẠT

X

TEAM 16
KẾT NỐI GIÁ TRỊ - VƯƠN TẦM 

TƯƠNG LAI
ĐẠT X

TEAM 13 Ứng dụng mạng xã hội dành cho trẻ em ĐẠT X
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56 Lê Trần Phương Vi 1754030300 ĐTĐB

57 Nguyễn Minh Tâm 1954010168 ĐTĐB

58 Nguyễn Thị Hoài Thương 1754012089 ĐTĐB

59 Nguyễn Thị Trà Mi 1954012176 QTKD

60 Trần Thị Kim Hồng 1954010061 QTKD

61 Nguyễn Như Ngọc 1954010112 QTKD

62 Lê Thị Thảo 1954010181 QTKD

63 Hoàng Bảo Thư 1954010196 QTKD

64 Phan Tấn Lợi 2054010361 QTKD

65 Đặng Khánh Băng 1911549326 ngoài

66 Nguyễn Thị Kim Ngân 1911549330 ngoài

67 Trịnh Thị Hoàng Phúc 1911547053 ngoài

68 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 1911547385 ngoài

69 Võ Ngọc Quỳnh Thư 1854020181  Kinh tế

70 Lý Thị Khánh Linh 1854020081  Kinh tế

71 Phạm Châu Khương 1854020067  Kinh tế

72 Phan Trúc Quỳnh 1854020144  Kinh tế

73 Võ Thị Hồng Gấm 1854020031  Kinh tế

TEAM 23 Họa Việt ĐẠT X

TEAM 22
APP KỸ NĂNG CHO TRẺ TỪ 3-15 

TUỔI
ĐẠT X

TEAM 21 Cọng hoa súng sạch Hương Quê ĐẠT X

TEAM 20
DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP NỀN TẢNG 

ESSAYZ

KHÔNG 

ĐẠT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2021

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SVOU-STARTUP 2021


